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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ Cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ BÌNH 
THUẬN  

-  Địa chỉ văn phòng: số 97 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Thuỷ, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

-  Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Doãn Văn Quảng 

-  Điện thoại: 0252.3828658; Fax: 0252.3828274; Mail:ctyxangdau-ftth-

btn@vnn.vn  

-  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh 

nghiệp: 3400374220 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận cấp, đăng ký lần đầu ngày 

25/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 22/08/2023. 

2. Tên cơ sở: CỬA HÀNG XĂNG DẦU  THUẬN NAM (gọi tắt là cơ sở) 

-  Địa điểm cơ sở: Thôn, Quán Thẻ 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận, có tứ cận như sau: 

+ Phía Bắc: Tiếp giáp mương nước khô; 

+ Phía Nam: Tiếp giáp đất trống; 

+ Phía Tây: Tiếp giáp ruộng muối; 

+ Phía Đông: Tiếp giáp đường QL1A. 

 

Hình ảnh tổng thể cửa hàng 
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- Cơ sở đã lập Bản cam kết bảo vệ môi trường và được cấp xác nhận bản cam 

kết bảo vệ môi trường công văn số 1189/UBND-KT ngày 19/8/2013 do UBND huyện 

Thuận Nam cấp. 

- Cơ sở đã được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn 

dầu của cửa hàng xăng dầu Thuận Nam tại Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 

04/5/2019. 

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh: 

00046 đăng ký lần đầu ngày 06/8/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 24/8/2021. 

- Quy mô của cơ sở : 

+ Cơ sở được xây dựng theo Giấy phép xây dựng số 45/GPXD ngày 04/6/2010 

của Sở xây dựng tỉnh Ninh Thuận, diện tích đất của cơ sở là 2.474,8m2 theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

BB 649038, số vào sổ CT 00185, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận 

cấp ngày 27/12/2010. 

+ Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Cơ sở thuộc 

lĩnh vực quy định tại Khoản 3 Điều 10 Luật Đầu tư công, tổng vốn đầu tư 1 tỷ đồng là 

dự án đầu tư nhóm C được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công (có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng).  

+ Phân loại tiêu chí quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Cơ sở thuộc 

danh mục dự án đầu tư nhóm III (dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường) 

quy định tại điểm b khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường.  

+ Căn cứ theo khoản 2 điều 39 luật Bảo vệ môi trường thì cơ sở thuộc đối 

tượng phải có giấy phép môi trường. Căn cứ theo khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi 

trường, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân 

huyện Thuận Nam. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

 Các hạng mục của công trình của cơ sở 

Các hạng mục công trình của cơ sở được bố trí thành các khu vực: khu hành 

chính, sinh hoạt và khu bán hàng, cụ thể như sau: 

Bảng 1: Hạng mục của công trình của cơ sở 
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STT Tên công trình 

Diện 

tích xây 

dựng 

(m2) 

Kết cấu chủ yếu 

Cấp 

công 

trình 

Số 

tầng 

1 Mái che và trụ bơm 540 Trụ bê tông cốt thép, mái tole IV 1 

2 Nhà quản lý 214 
Tường gạch, mống trụ bê tông cốt 

thép, trần thạch cao, mái tole. 
IV 1 

3 Nhà vệ sinh 150 
Tường gạch, móng đá chẻ, mái tole 

xi măng, nền lát gạch Ceramic. 
IV 1 

4 Bồn chứa xăng dầu 80 
Móng bê tông cốt thép, mái tole, 

nền láng xi măng 
IV 1 

(Nguồn: Công ty) 

 Công suất hoạt động của Cơ sở: 

- Khu vực bể chứa chôn ngầm: 04 bể với tổng khối tích là 90m3. Hố van chung 

có nắp đậy với kích thước 1,5m x 1m x 0,5m. Bể thép hình trụ được bảo quản bằng 02 

lớp vải sợi thuỷ tinh chống ăn mòn và chôn ngầm dưới đất bằng hệ neo & dầm chống 

nổi bể; các bể được nối với hệ thống chống tĩnh điện lan truyền; các bể được lắp đặt hệ 

thống thu hồi hơi xăng dầu trong quá trình nhập hàng xuống bể chứa nhằm giảm thiểu 

hơi xăng dầu thoát ra môi trường và đảm bảo an toàn cháy nổ. 

STT Nhiên liệu bể chứa 
Số lượng  

(Bể) 

Dung tích bể 

(m3) 

1 Xăng ron 95 1 15 

2 Xăng E5 ron 92 1  15 

3 Dầu Do  2  30 

Tổng cộng 90 

Bảng 2. Chi tiết bể chứa xăng dầu 

-  Hệ thống công nghệ nhập: 04 đường ống nhập kín ø90 bằng thép tráng kẽm 
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được lắp đặt tại họng nhập từng bể chứa. 

-  Hệ thống van thở: 04 van thở thông hơi xăng dầu bằng ống thép tráng kẽm 

ø60 từ bể chứa ngầm ra các van thở. 

-  Hệ thống thu hồi hơi xăng dầu: 04 đường ống thu hồi hơi xăng dầu bằng 

thép tráng kẽm ø60 được lắp đặt thiết bị nối kín với ống thu hồi hơi của phương tiện 

nhập. 

- Khu vực nhà mái che cột bơm: Khu vực bán xăng dầu được kết cấu trụ bê 

tông cốt thép, mái lợp tôn, có chiều dài và chiều cao phù hợp để phương tiện ra vào 

thuận lợi, nền được kết cấu bằng bê tông chịu lực, hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ. 

- Số lượng cột bơm: Được lắp đặt 04 cột bơm điện tử, gồm 04 vòi bơm với 

công suất 40 - 70 lít/phút. Trong đó, 02 vòi bơm dầu Diezel 0,05S - II; 01 vòi bơm 

xăng Ron 95-III; 01 vòi bơm xăng E5 Ron 92. 

- Hệ thống đường ống công nghệ xuất: các đường ống xuất bằng ống thép ø49 

được đặt trong hệ thống mương công nghệ bê tông từ các bể chôn ngầm dẫn đến cột 

bơm. Trong đó có: 01 đường ống xuất xăng Ron 95-III; 01 đường ống xuất xăng E5 

Ron 92; 02 đường ống xuất dầu Diesel 0,05S-II. 

- Sân bãi được đổ bê tông. 

- Khu vực nhà làm việc: Nhà cấp 4, kết cấu 01 tầng, có diện tích 214m². Kết 

cấu xây dựng: Tường gạch, mống trụ bê tông cốt thép, trần thạch cao, mái tole. Hệ 

thống điện đi ngầm, 01 phòng bố trí làm phòng giao dịch bán hàng, 01 phòng nghỉ 

nhân viên, 01 kho và 01 nhà vệ sinh. 

- Hệ thống xử lý nước thải gồm mương thu gom nước mặt dẫn về bể xử lý ba 

ngăn và mương môi trường, lắng tách trước khi xả vào hệ thống nước khu vực. 

- Hệ thống điện chiếu sáng dây đi trong ống nhựa chống cháy, đi ngầm. 

- Ngoài ra cửa hàng còn trang bị 01 máy phát điện phục vụ việc bán hàng lúc 

mất điện lưới cũng như đảm bảo cho hoạt động phòng cháy chữa cháy. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

- Cơ sở được đầu tư xây dựng với mục đích kinh doanh, bán lẻ xăng dầu nhớt 

các loại với thời gian hoạt động: bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc lúc 22h trong ngày để 

đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện tham gia giao thông.  

- Quy trình nhập và bán lẻ xăng dầu tại cơ sở: 
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Nhập vào bồn chứa ngầm của 
cửa hàng 

Ống công nghệ 

Các cột bơm nhiên liệu 

Kho 

Dầu nhờn 

Xăng dầu từ xe ô tô xitéc 

Ống mềm 

 

Hơi xăng dầu 

 

Hình 1. Quy trình nhập và bán lẻ xăng dầu 

- Thuyết minh quy trình nhập và bán lẻ xăng dầu: 

+ Xăng, dầu từ xe ô tô xitec chuyên dụng vận chuyển về cơ sở và được nhập 

vào bể chứa chôn ngầm bằng hệ thống nhập kín. Hệ thống nhập kín là hệ thống công 

nghệ bảo đảm quá trình nhập không phát tán hơi xăng dầu tại họng nhập của bể mà chỉ 

cho một số ít hơi xăng dầu thoát ra tại van thở và vào trực tiếp bồn nhập của xe ô tô 

xitec. Xăng dầu từ xe ô tô xitec chảy qua ống mềm liên kết với họng nhập bằng các 

khớp nối bảo đảm kín tuyệt đối và đi vào bể chứa. Sau đó, xăng dầu từ các bể chứa được 

xuất bán qua cột bơm điện tử bằng vòi cấp tự ngắt. 

+ Hệ thống ống công nghệ xuất nhập, được thiết kế bằng ống thép chạy trong 

rãnh công nghệ và được lắp đặt theo đúng QC 01:2020/BCT. Máy bơm sử dụng là máy 

bơm ly tâm và có hiển thị bằng số điện tử. 

+ Các bể đều được lắp đặt van thở trong có thiết bị ngăn tia lửa, lắp đặt hệ thống 

tiếp đất phòng chống sét đánh thẳng cho van thở và phòng chống tĩnh điện theo quy 

định của QC 01:2020/BCT. 

+ Dầu nhờn chứa trong các can/chai lưu trữ tại kho khi có khách hàng yêu cầu 

thì chở đi tiêu thụ.  

+ Hàng ngày nhân viên làm việc tại cơ sở kiểm tra khối lượng hàng tồn trong 

bể, tối thiểu 01 lần/ngày. 

3.3 Sản phẩm của cơ sở: 

- Sản phẩm cung ứng bao gồm: xăng Ron 95-III, xăng E5 Ron 92, dầu Diesel 

0,05S-II và nhớt các loại. 

Hơi xăng dầu Bán lẻ cho khách hàng 

Cửa hàng 
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- Tổng lượng xăng dầu bán ra khoảng 61m3/tháng (sản lượng bình quân tháng 

năm 2023), đáp ứng nhu cầu nhiên liệu của người dân địa phương, khách vãng lai và 

các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn của cửa hàng xăng dầu 

Thuận Nam, cũng như đóng góp ngân sách cho tỉnh Ninh Thuận. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nguyên, nhiên liệu của cơ sở 

-  Nguyên liệu: Hoạt động kinh doanh chính của cơ sở là bán sỉ lẻ xăng dầu 

nhớt các loại, nên nguyên liệu chính là sản lượng xăng dầu nhớt bán ra tại cơ sở. 

-  Nhiên liệu: Nhiên liệu phục vụ cho cơ sở chủ yếu là nước, điện, dầu DO, 

nhớt dùng để chạy máy phát điện. 

-  Cơ sở không sử dụng hoá chất để phục vụ cho quá trình hoạt động kinh 

doanh.  

4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn điện cung cấp là điện lưới quốc gia chạy dọc đường Quốc lộ 1A.  

- Đường điện chính: Trụ bê tông cốt thép, dây dẫn cáp đồng bọc, bố trí dọc theo 

trục đường chính đến cơ sở. 

- Đường điện vào các khu sản xuất: bố trí dọc theo các nhánh kết cấu trụ bê 

tông, dây dẫn bọc đồng. 

 - Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở được thống kê trong 03 tháng (từ tháng 03 

đến tháng 05/2024) như sau: (hoá đơn tiền điện trong 03 tháng được đóng kèm trong 

phần phụ lục) 

Bảng 3: Bảng nhu cầu sử dụng điện của Cơ sở 

STT 
Thời gian 

(ngày/tháng/năm) 

Điện năng tiêu 

thụ (Kwh/tháng) 

Trung bình điện năng 

tiêu thụ trong 1 ngày 

(kwh/ngày) 

1 01/03/2024-31/03/2024 1.528 49,3 

2 01/04/2024-30/04/2024 1.577 52,6 

3 01/05/2024-31/5/2024 1.570 50,6 

(Nguồn: Công ty) 

Ngoài ra, cơ sở có trang bị 01 máy phát điện có công suất 10KVA có thể chạy 

liên tục để cấp điện cho hoạt động kinh doanh khi có sự cố về lưới điện.  

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Cửa hàng xăng dầu Thuận Nam” 

 - Trang 11- 

Tổng số lao động của cơ sở là 04 người, theo TCXDVN 33:2006 về “Cấp nước 

- Mạng lưới đường ống và Công trình”, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt là 

100lít/người.ngày: Qsh= 100 × 4 = 400 lít/ngày = 0,4m3/ngày. 

Ngoài ra, cơ sở còn đón khách vãng lai vào sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt, dự 

kiến khoảng 50 người/ngày, theo TCXDVN 33:2006 về “Cấp nước - mạng lưới đường 

ống và công trình” nhu cầu sử dụng nước của khách hàng là 40 lít/người.ngày: Qshkh= 

50 × 40 = 2000 lít/ngày = 2,0 m3/ngày. 

Tuy nhiên, lượng nước sử dụng thực tế theo hoán đơn sử dụng nước thì 

trung bình lượng nước sử dụng tại cơ sở khoảng 2,3 m3/ngày. 

Nguồn cung cấp nước cho Cơ sở được sử dụng từ nguồn nước cấp của địa 

phương do Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận cung cấp.  

Tổng nhu cầu nước sủ dụng của cơ sở được tổng hợp trong bảng sau:  

Bảng 4. Nhu cầu sử dụng nước trong 03 tháng gần nhất của Cơ sở 

TT 
Thời gian 

(tháng/năm) 
Số m3 nước trong 01 tháng 

Trung bình lượng nước 

tiêu thụ trong 1 ngày 

(m3) 

1 3/2024 95 3,1 

2 4/2024 73 2,4 

3 5/2024 39 1,3 

(Nguồn: Công ty) 

5. Các thông tin liên quan đến cơ sở 

Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, mã số địa điểm 

kinh doanh: 00046 đăng ký lần đầu ngày 06/8/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 

24/8/2021. Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 111/GCNĐĐK-

SCT ngày 12/8/2019. 

Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất số BB 649038, số vào sổ CT 00185, do Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 27/12/2010. 

Cơ sở đã lập Bản cam kết bảo vệ môi trường và được cấp xác nhận bản cam kết 

bảo vệ môi trường công văn số 1189/UBND-KT ngày 19/8/2013 do UBND huyện 

Thuận Nam cấp. 

Cơ sở đã được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn 

dầu của cửa hàng xăng dầu Thuận Nam tại Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 

04/5/2019. 

Vị trí xây dựng Cơ sở phù hợp với Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 

19/2/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển 
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hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, xét đến 

2025”. 
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Chương II 
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Sự phù hợp của Cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường: Hiện nay, Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia do Bộ 

Tài nguyên và Môi trường đang triển khai xây dựng, Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời 

kỳ năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do UBND tỉnh đã xây dựng, được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg, ngày 10/11/2023. Cơ sở 

phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi 

trường. 

- Vị trí xây dựng của cơ sở phù hợp với Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 

19/2/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển 

hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, xét đến 

2025”. 

- Vị trí kinh doanh của cơ sở là đất thương mại dịch vụ phù hợp với quy hoạch 

và kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo Quyết định số 763a/QĐ-UBND ngày 

29/12/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2024 của huyện Thuận Nam. 

- Cơ sở hoạt động sẽ giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại địa phương 

và vùng lân cận, nâng cao chất lượng cuộc sống cho lao động và người dân ở địa 

phương. Đồng thời, mang lại nguồn lợi kinh tế cho địa phương cũng như tỉnh nhà và 

đáp ứng được kịp thời việc tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các phương tiện giao thông đi lại và đặc biệt tác động tích cực đến phục vụ sản xuất 

công – nông – lâm nghiệp tại các khu vực lân cận.  

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

- Khả năng chịu tải của môi trường đối với nước thải:  

Toàn bộ nước thải của cơ sở được xử lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT(B), áp 

dụng đối với CHXD không có dịch vụ rửa xe, trước khi thải vào môi trường. 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở sẽ được thu gom và xử lý tại hầm tự 

hoại, sau đó được đấu nối vào hố thu gom nước thải sau xử lý của cửa hàng để được 

tái sử dụng; nước thải phát sinh khi có sự cố tràn dầu xảy ra sẽ được thu gom về hố 

gạn dầu, nước thải sau xử lý được đấu nối vào hố thu gom nước thải sau xử lý của cửa 

hàng để được tái sử dụng. Bên cạnh đó, lưu lượng nước thải sau xử lý lớn nhất (bằng 

với lượng nước cấp cho mục đích sinh hoạt) là 2,3 m3/ngày đêm tương ứng với 

0,000027 m3/s là rất nhỏ. Cơ sở hoạt động trên đất liền, xung quanh không có sông, 

suối, biển, do đó nước thải sau xử lý của cơ sở không tác động đến môi trường xung 
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quanh. 

- Khả năng chịu tải của môi trường đối với bụi và khí thải, tiếng ồn:  

Các nguồn phát sinh bụi và khí thải, tiếng ồn của cơ sở chủ yếu từ hoạt động 

giao thông, vận chuyển nhập nguyên liệu, xuất hàng hóa, máy phát điện dự 

phòng…làm gia tăng hàm lượng bụi, khí thải, tiếng ồn trong môi trường không khí của 

khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Cơ sở sẽ áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu đến môi trường không khí. Đồng thời, dự án nằm tại khu vực thông 

thoáng, có chất lượng nền không khí tương đối đối tốt nên khả năng tác động đến môi 

không khí khu vực là không đáng kể. 

- Khả năng chịu tải của môi trường đối với chất thải rắn:  

+ Hoạt động kinh doanh của Cơ sở phát sinh chất thải sinh hoạt từ quá trình 

sinh hoạt của công nhân viên; chất thải nguy hại giẻ lau dính dầu mỡ, cặn xăng dầu, 

bóng đèn huỳnh quang hỏng, hộp mực in; … 

+ Chất thải rắn và chất thải nguy hại được tập kết vào các thùng chứa theo đúng 

mã quy định, chứa đựng đủ lượng rác thải phát sinh. Các thùng chứa có nắp đậy giảm 

thiểu mùi hôi phát sinh và các thùng để thuận lợi cho việc vận chuyển. Khu vực lưu 

trữ chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại đảm bảo các thùng phân loại dán 

nhãn, mã số... theo quy định. Chủ cơ sở tiếp tục hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại đúng theo quy định. 

Vì vậy, khả năng thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường, CTNH tại cơ sở gần như 

triệt để theo đúng quy định nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

Qua những đánh giá trên cho thấy cơ sở hoàn toàn phù hợp với quy hoạch và khả 

năng chịu tải của môi trường tiếp nhận các nguồn chất thải của dự án. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Nước mưa trên các mái nhà và nước mưa chảy tràn trên nền sân bãi tại cơ sở 

sẽ theo độ dốc thiết kế thoát ra ngoài sau đó dẫn ra hệ thống nước chung của khu vực.  

-  Đối với nước mưa từ các mái nhà: được thu gom bằng ống uPVC D114 

xuống sân bê tông phía trước cơ sở, sân bê tông được thiết có độ dốc thoát ra ngoài về 

hệ thống mương thoát nước mưa của địa phương dọc cơ sở.  

-  Đối với nước mưa chảy tràn trên bề mặt: toàn bộ nước mưa chảy tràn của cơ 

sở đều được chảy tràn về hướng hệ thống thoát nước chung khu vực Cơ sở. 

Hình 2: Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn 

Bảng 5: Bảng thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước mưa của Cơ sở 

TT Loại ống Đơn vị Số lượng 

1 Ống uPVC D114 m 120 

2 Sân bê tông m2 1000 

(Nguồn: Công ty) 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

-  Công trình thu gom nước thải: 

Nước thải của cơ sở phát sinh chủ yếu từ các khu vệ sinh công cộng và nước 

thải nhiễm dầu khi sự cố tràn dầu xảy ra. 

+ Nước thải từ khu vệ sinh công cộng sẽ được thu gom theo tuyến ống uPVC 

114 về hầm tự hoại. 

+ Nước thải nhiễm dầu theo rãnh môi trường được thu gom về hố gạn dầu, 

mương môi trường dài khoảng 20m. 

- Công trình thoát nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt sau xử lý tại hầm tự hoại sẽ được đấu nối vào hố thu 

gom và lưu chứa nước thải sau xử lý, để tái sử dụng. 

+ Nước thải nhiễm dầu sau khi được tách dầu sẽ được đấu nối vào hố thu gom 

và lưu chứa nước thải sau xử lý, để tái sử dụng. 

Nước mưa 

 

HT thoát nước 
chung 

Sân bê tông 
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+ Điểm xả nước thải sau xử lý: Nước thải sinh hoạt sau xử lý và nước thải 

nhiễm dầu sau xử lý sẽ được đấu nối vào hố thu gom và lưu chứa nước thải sau xử lý, 

để tái sử dụng. 

 

Hình 3. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải tại cơ sở 

1.3. Xử lý nước thải  

- Xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt 

động của nhân viên và khách đến đổ xăng, tuy nhiên phát sinh rất ít, chỉ khoảng 

2,3m3/ngày, tương đương với lượng nước thải của hộ gia đình, do đó, lượng nước thải 

này sẽ được xử lý bằng công trình xử lý tại chỗ là hầm tự hoại. 

+  Cơ sở đã xây dựng hầm tự hoại với kích thước 3,0m3: (D × R × C = 2,3m x 

1,3m x 1m). 

+ Nước thải từ nhà vệ sinh và hoạt động vệ sinh cá nhân, hố xí sẽ được dẫn về 

hầm tự hoại.  

+ Bể tự hoại 03 ngăn được cấu tạo gồm 03 ngăn chính trong đó ngăn chứa và 

lên men cặn chiếm ½ thể tích bể, ngăn lắng và ngăn lọc mỗi ngăn chiếm ¼ thể tích bể. 

Bể được xây dựng bằng gạch đặc, trát thành bể bằng vữa bê tông. 

+ Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng. 

Hiệu quả xử lý theo chất lơ lửng đạt 65 – 70% và theo BOD5 là 60 – 65%. 

+ Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải. Thời 

gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. 

Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 6-8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, 

các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo 

thành các chất vô cơ hòa tan. Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu 

Nước thải 

từ hố xí 

Nước thải từ lavabo, 

sàn nhà, bồn tắm 

 

Nước nhiễm dầu 

Hố gạn dầu Hầm tự hoại 

Hố thu gom nước thải sau xử lý 

(Tái sử dụng) 
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suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự 

hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy.  

+ Cặn lắng ở dưới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, sẽ hợp đồng với đơn 

vị có chức năng để hút đáy xử lý. Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn 

thứ hai. Ở ngăn này, cặn tiếp tục lắng xuống đáy, nước được vi sinh yếm khí phân hủy 

làm sạch các chất hữu cơ trong nước. 

+ Nước thải sau khi xử lý qua bể tự hoại, nồng độ chất ô nhiễm đã được giảm 

bớt, sau đó được đấu nối vào hố thu gom nước thải sau xử lý của cửa hàng để được tái 

sử dụng. 

Hình 4. Mô hình cấu tạo hầm tự hoại 

- Xử lý nước thải nhiễm dầu: Nước thải nhiễm dầu trong trường hợp gặp sự cố 

tràn dầu sẽ được thu gom và xử lý tại hố gạn dầu, tuy nhiên trường hợp bị sự cố là rất 

hiếm xảy ra. 

+ Bể lắng tách xăng dầu tràn (hố gạn dầu): Hệ thống bể lắng tách xăng dầu 

được thiết kế đầy đủ theo QC01: 2013/BCT. Đầu tiên nước thải theo dường ống chảy 

vào hố gaz (1), mục đích để loại trừ các chất thải có kích thước lớn; sau đó được dẫn 

vào bể 2 để tiếp tục lắng lọc đất cát. Nơi đây xăng dầu và nước đi vào bể 3; tại bể 3 

tách được xăng dầu ra khỏi nước và được vớt hoặc hút lấy ra cùng với cặn ở bể 2 & 3 

được lấy bằng phương pháp thủ công và được bỏ vào thùng chứa chất thải nguy hại, 

quản lý theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Bể lắng tách có dung tích 02m3 

(D×R×C: 2m×1m×1m). Bể chứa nước nhiễm dầu có thiết kế van khóa, để ngăn nước 

thải chưa đảm bảo chất lượng chảy tràn ra môi trường, tại đây nước nặng hơn nằm 

phía dưới theo vòi dẫn chảy vào hố thu gom và lưu chứa nước thải sau xử lý, để tái sử 

dụng. 

Ống thoát hơi 

Nước thải vào Nước thải ra 
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Hình 5: Sơ đồ hệ thống bể lắng tách xăng dầu ra khỏi nước thải  

Nước nhiễm dầu vào 

           5                                        5  

         1                                                                                  Dầu ra 

                        4 

                                                                                               

    6 

           2   3          

 

           

                     1. Hố gas                   3. Bể tách nước, dầu.        5.Lổ thông hơi. 

              2. Bể lắng cặn.          4. Bể chức nước nhiễm dầu 6. Van khoá 

+ Kết cấu: Bể lắng tách có dung tích 2,0m3 (D×R×C: 2m×1m×1m), các bể 

được chủ đầu tư xây dựng đúng quy cách: các bể đều trám đáy, được đúc bê tông kiên 

cố. Quy mô hoạt động của cửa hàng tương đối nhỏ lượng nước thải phát sinh không 

thường xuyên và đều đặn nên việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải như trên là hoàn 

toàn phù hợp với thực tế, ít ảnh hưởng đến môi trường. 

+ Nước sau khi được xử lý sẽ đạt chuẩn QCVN 29:2010/BTNMT, cột B Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và CHXD trước khi đấu nối vào hố thu 

gom nước thải sau xử lý để được tái sử dụng. 

+  Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: Nước thải sau xử lý 

đạt: QCVN 29:2010/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của 

kho và CHXD, chi tiết được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 6. Giá trị các thông số ô nhiễm theo QCVN 29:2010/BTNMT 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 

QCVN 29:2010/BTNMT 

(cột B) 

Cửa hàng không có  

dịch vụ rửa xe 

01 pH - 5,5 - 9 

02 Nhu cầu oxy hóa học (COD) mg/l 150 

03 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

04 Dầu mỡ khoáng mg/l 30 

Nguồn: QCVN 29:2010/BTNMT 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Cơ sở không có các công trình xử lý bụi, khí thải. Tuy nhiên, cơ sở đã áp dụng 

các biện pháp nhằm giảm thiểu bụi, khí thải tại cơ sở như sau: 

2.1 Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông trong khu vực 

-  Toàn bộ khuôn viên cơ sở đã được bê tông hóa. Ngoài ra, cơ sở cũng đã 

trồng một số cây xanh nhằm hấp thụ bức xạ mặt trời, điều hòa các yếu tố vi khí hậu, 

chống ồn, hấp thụ khói bụi và những hỗn hợp khí như SO2, CO2, hợp chất chứa nitơ, 

photpho, các yếu tố vi lượng độc hại khác như Pb, Cu, Fe,… 

-  Thường xuyên tưới rửa sân bê tông để ngăn ngừa bụi phát tán khi các 

phương tiện giao thông ra vào cơ sở. 

-  Quy định tốc độ khoảng 5km/h khi các xe lưu thông trong khuôn viên Cơ sở. 

-  Các loại xe tải chở nguyên vật liệu, xe máy nhân viên được đậu theo quy định 

tại nhà để xe nằm phía ngoài của Cơ sở, không có phương tiện di chuyển nội bộ trong 

khuôn viên Cơ sở. Việc làm này nhằm giảm thiểu tiếng ồn và khí thải phát sinh từ các 

loại phương tiện cơ giới, đảm bảo môi trường không khí tốt phục vụ cho quá trình 

nuôi. Khi xe vào Cơ sở được tắt máy nhằm hạn chế khí thải ra môi trường. 

2.2 Giảm thiểu khói bụi do hoạt động của máy phát điện dự phòng 

Máy phát điện dự phòng của dự án chỉ được vận hành khi có sự cố mất điện 

lưới. Do đó, nguồn ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện dự phòng chỉ mang tính gián 

đoạn, không thường xuyên, mức độ tác động đến môi trường không cao. Tuy nhiên, để 

giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng, Cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau: 

+ Sử dụng loại dầu DO có tỷ lệ %S= 0,05 để giảm nồng độ SO2 trong khói 

thải;  

+ Sử dụng ống khói cho máy phát điện; 

+ Vị trí máy phát điện đặt cuối cơ sở và đặt cách xa so với các khu vực làm 

việc; 

+ Để hạn chế lượng khí thải ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện cơ sở đã đầu 

tư mua máy mới; 

+ Máy phát điện được đặt trong phòng có tường dày và được đặt trên bệ bê 

tông chắc chắn, có đế cao su đàn hồi để giảm độ rung, hạn chế tiếng ồn khi máy phát 

điện hoạt động; 

+ Thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo trì, bảo dưỡng để phát hiện và giải 

quyết kịp thời sự cố; 

+ Bố trí chụp hút, đường ống dẫn thoát ra ngoài môi trường không khí bên 

ngoài qua ống khói; 
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+ Khu vực nhà máy phát điện đều có bố trí bình chữa cháy đảm bảo an toàn 

Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.  

2.3 Biện pháp giảm thiểu hơi phát sinh từ hoạt động kinh doanh xăng, dầu 

+ Bồn chứa được chôn ngầm, khu vực bể chứa thông thoáng, lắp đặt hệ thống 

nhập kín và thu hồi hơi, hệ thống ống thoát có van chặn ngăn cháy, chiều cao đường 

ống đảm bảo theo QC 01:2020/BCT.  

 + Thường xuyên kiểm tra bồn xăng, dầu; đường ống dẫn xăng, dầu; súng bơm 

xăng dầu,…nhằm phát hiện kịp thời sự cố xảy ra. 

+ Thường xuyên nạo vét, khơi thông cống rãnh thu gom nước thải, thoát nước 

mưa và định kỳ phun xịt khử chất khử trùng khu vực cống rãnh thoát nước trong 

khuôn viên cơ sở. 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên (khẩu trang, mũ, quần áo...) 

+ Thường xuyên khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên. 

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường  

Toàn bộ rác thải sinh hoạt, rác thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình 

hoạt động của Cơ sở đều được thu gom, tập trung tại kho chứa. Đơn vị thực hiện phân 

loại, lưu giữ khi có phát sinh các loại chất thải rắn theo quy định tại Luật BVMT năm 

2020. Cụ thể quy trình thu gom đối với từng loại như sau:  

Hình 6: Sơ đồ thu gom chất thải rắn thông thường tại Cơ sở 

- Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt  

+  Nguồn phát sinh: Chất thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động hằng ngày 

của nhân viên làm việc trong cơ sở. Thành phần chính chủ yếu gồm vỏ trái cây, thức 

ăn dư thừa, bao bì, túi nilon, giấy, vỏ hộp,… 

+  Khối lượng phát sinh: Hoạt động sinh hoạt của 04 nhân viên làm việc tại cơ 

sở phát sinh một lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính khoảng 1,0 kg/người/ngày. 

Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 01 ngày của Cơ sở là 4kg/ngày. 

Bán cho đơn vị thu mua phế liệu 

Chất thải rắn thông thường phát sinh 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Các thùng rác có nắp đậy 
 

Dịch vụ thu gom CTR sinh hoạt 

Chất thải rắn thông thường 
khác, tái chế, tái sử dụng được 

 

Lưu chứa trong nhà kho 
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Bảng 7: Thống kê chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

TT CTRSH Khối lượng (kg/ngày) 
Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRSH 

1 Thức ăn thừa  1,5 

HKD thu gom rác thải 

Thành Luân – Phước 

Minh 

2 

- Chai nhựa, túi ni lông, chai 

nước uống. 

- Giấy  

1,0 
Cơ sở thu mua phế liệu 

tại địa phương 

3 

Các loại bao bì bánh kẹo, giẻ 

lau, áo quần cũ, các vật dụng 

sinh hoạt hư củ thải bỏ, vỏ trái 

cây, vỏ rau củ… 

1,5 

HKD thu gom rác thải 

Thành Luân – Phước 

Minh 

Tổng số lượng 4,0  

(Nguồn: Công ty) 

- Biện pháp thu gom, lưu trữ, xử lý: 

+  Bố trí 02 thùng chứa chất thải bằng nhựa có khối tích > 60 kg có nắp đậy bên 

hông nhà bán hàng; 

+  Để hạn chế chất thải sinh hoạt phát sinh và đảm bảo vệ sinh môi trường khu 

vực dự án, cơ sở tiến hành thực hiện các biện pháp sau: 

 Yêu cầu nhân viên và khách đến đổ xăng bỏ rác đúng nơi quy định, không 

vứt bừa bãi; 

 Cuối mỗi ngày làm việc, tập kết tất cả rác thải sinh hoạt được thu gom tập 

trung về khu vực chứa rác; 

 Hợp đồng với đơn vị địa phương đến thu gom hàng ngày và xử lý đúng quy 

định; 

 Đối với rác thải được phân loại là lon bia, nước ngọt, bao bì giấy được thu 

gom và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu; 

 Để tránh tình trạng chất thải rắn tràn lan hay bị phân huỷ bởi các thành phần 

trong môi trường, toàn bộ lượng chất thải phát sinh trong cơ sở được gom tối thiểu 1 

lần/ngày. Đồng thời bố trí nhân viên dọn đẹp, thu gom rác thừa rơi vãi sau khi thu gom 

và vệ sinh khu vực tập kết rác tránh gây ra mùi hôi, mỹ quan của cơ sở. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại  

- Nguồn phát sinh: Trong quá trình hoạt động của Cơ sở phát sinh ra một 
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lượng chất thải nguy hại từ hoạt động kinh doanh như: giẻ lau dính dầu, bóng đèn hư 

hỏng, pin, thùng đựng nhiên liệu bôi trơn,….  

- Khối lượng phát sinh: Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

ước tính khoảng 4kg/năm, được thống kê tại bảng sau.  

Bảng 8: Thống kê chất thải nguy hại (CTNH) 

Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Số lượng 

(kg/năm) 

 

Phương 

pháp xử lý 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận CTNH 

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh hoạt tính. 
16 01 06 0 

 

Thu gom, 

phân loại lưu 

chứa và hợp 

đồng xử lý 

theo quy định 

 

 

Hợp đồng với 

đơn vị có 

chức năng, thu 

gom, vận 

chuyển và xử 

lý 

Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải. 
17 02 03 0 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành nguy hại. 

 

18 02 01 

 

3 

Sơn, chất kết dính chứa  

TPNH 
16 01 09 1 

Tổng số lượng  4   

(Nguồn: Chứng từ thu gom CTNH năm 2023) 

- Biện pháp lưu giữ:  

+  Chất thải nguy hại được thu gom, dán nhãn, ghi mã số sau đó lưu trong 05 

thùng chứa có dung tích 20 lít. Thực hiện đúng trách nhiệm của chủ nguồn thải theo 

quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022; 

+  Khu vực lưu chứa CTNH có diện tích 2m2 (2m x 1m), kết cấu: có mái che, 

nền được tráng vữa chống thấm nước, có gờ cao không để nước mưa chảy tràn cuốn 

theo chất thải nguy hại; 

+  Lượng CTNH được thu gom theo tính chất của từng loại chất thải, tùy theo 

tính chất hóa học và trạng thái vật lý (rắn, lỏng) để có phương án thu gom thích hợp; 

+  Việc thu gom cần hết sức chú ý nhằm tránh tràn đổ, rò rỉ hay gây ra cháy nổ; 

+  Dán nhãn trên các thùng chứa, bao chứa CTNH và hóa chất thải bỏ được dán 

nhãn để đơn vị thu gom dễ dàng trong công tác vận chuyển và bảo quản, đồng thời ghi 
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rõ các hiệu lệnh cảnh báo để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc; 

+  Vị trí khu vực lưu trữ: khu vực lưu trữ được bố trí nằm tách biệt với khu văn 

phòng; 

+  Khu vực lưu trữ có lắp đặt các thiết bị chiếu sáng, có biển cảnh báo và dán 

nhãn theo quy định tại khu vực CTNH. 

- Xử lý CTNH. 

Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường xanh PEDACO tại 

Hợp đồng số 30/2024/HĐKT/PDC-DKBT ngày 05/02/2024 đến thu gom và xử lý chất 

thải nguy hại cho cơ sở với tần suất 01 lần/năm. (hợp đồng được đóng kèm trong phần 

phụ lục). 

 

Hình 7: Khu vực lưu chứa CTNH 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung chủ yếu phát sinh từ các hoạt động 

phương tiện xe ra vào Cơ sở và hoạt động của máy phát điện (dự phòng)  

- Biện pháp giảm thiểu: Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ phương tiện giao 

thông, máy phát điện dự phòng…, chủ Cơ sở đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu như 

sau: 
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+ Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của các máy móc 

nhằm hạn chế độ rung; 

+ Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện thường xuyên nhằm phát 

hiện kịp thời các sự cố gây ra ồn, rung lớn; 

+ Hoạt động ra vào của xe tải, xe máy vào Cơ sở tắt máy theo đúng quy định; 

+ Máy phát điện được đặt tại vị trí riêng biệt, để tránh làm ảnh hưởng tiếng ồn 

đến khu vực xung quanh. 

- Tiếng ồn phát sinh tại các khu vực khác trong cơ sở: 

+ Tiếng ồn phát sinh từ sinh hoạt hằng ngày của nhân viên, khách đến đổ xăng 

và các phương tiện lưu thông trên đường Quốc lộ 1A, tuy nhiên, loại ô nhiễm này khó 

kiểm soát và thường thì không gây ảnh hưởng và tác động xấu đến môi trường nên 

được xem là không đáng kể, biện pháp chống ồn thường được áp dụng là trồng cây 

xung quanh khu vực và có khoảng cách ly an toàn đối với nguồn gây ồn; 

+ Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng 

ồn và độ rung của cơ sở được áp dụng theo quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn hạn chế tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Trong quá trình hoạt động của Cơ sở sẽ phát sinh nhiều nguyên nhân có thể gây 

ra các sự cố như: sự cố tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, sự cố rò rì hóa chất… Để 

phòng ngừa và khắc phục các sự cố có thể xảy ra này, chủ Cơ sở đã xây dựng kế 

hoạch, các phương án để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường tại cơ sở như sau:  

6.1 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu (UPSCTD): 

+ Cở sở đã được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố 

tràn dầu của CHXD Thuận Nam tại Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 04/5/2019. 

+ Trang bị phương tiện UPSCTD, cụ thể: 

Bảng 9: Thống kê trang thiết bị UPSCTD 

STT 
Thiết bị,  

phương tiện 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đặc trưng 

kỹ thuật 

Nơi bố trí thiết 

bị, phương tiện 

1 

Chất thấm dầu/hóa 

chất trên bề mặt 

Premium Kleen 

Sweep 

Bao 03 
Bao 10 kg (Khả 
năng thấm hút 
30-40 lít/bao) 

Nơi làm việc 
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STT 
Thiết bị,  

phương tiện 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đặc trưng 

kỹ thuật 

Nơi bố trí thiết 

bị, phương tiện 

2 Tấm thấm dầu Chiếc 10 
Kích thước 

40cm x 50cm x 
0.5cm 

Nơi làm việc 

3 Phao thấm dầu Chiếc 02 Kích thước 
7.6cm x 1.2cm 

Nơi làm việc 

4 Gối thấm dầu Chiếc 02 Kích thước 
20cm x 25cm 

Nơi làm việc 

5 Gàu xúc & Chổi Bộ 01 
 

Nơi làm việc 

6 Găng tay PVC Đôi 01 
 

Nơi làm việc 

7 Kính bảo hộ Chiếc 01  Nơi làm việc 

8 
Bao đựng chất thải 

nguy hại 
Bộ 10  Nơi làm việc 

9 Hướng dẫn sử dụng Bộ 01  Nơi làm việc 

10 
Thùng chứa có bánh 

xe màu cam 
Chiếc 01 120 lít Nơi làm việc 

+ Tổ chức quán triệt và diễn tập các tình huống UPSCTD đã xây dựng, cơ bản 

với các bước sau: 

 Bước 1: Thông báo, báo động: 

 Thông báo nội bộ: Bất cứ cá nhân nào khi phát hiện sự cố đều phải thông báo 

kịp thời đến ban lãnh đạo, cửa hàng trưởng và các nhân viên trong cửa hàng. 

 Thông báo đến các cơ quan quản lý có liên quan: Khi sự cố vượt quá khả 

năng ứng phó của cơ sở, thì cửa hàng trưởng phải nhờ sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý 

có liên quan như: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, Công an huyện Thuận Nam, 

Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh (trường hợp cháy, nổ, cứu nạn), Ban chỉ huy 

Phòng chống Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công 

thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận... 

 Thông báo đến các khu vực lân cận: Dùng loa thông báo đến các khu vực lân 

cận để các đối tượng xung quanh và lân cận chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố. 

Như thế người dân sẽ có thời gian để sơ tán người già và trẻ em ra khỏi khu vực có 

khả năng dầu tràn đi qua. 
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 Ngoài việc kêu gọi hỗ trợ từ các cơ quan, Cơ sở phải kêu gọi hỗ trợ từ các 

đơn vị của các CHXD lân cận bên ngoài. 

 Bước 2: Xử lý sự cố 

Đội trưởng đội ứng phó tràn dầu cơ sở lập tức huy động lực lượng có mặt tại 

hiện trường thực hiện mọi khả năng hiện có để chặn đứng nguồn gây dầu tràn bằng các 

thiết bị, công cụ ứng phó sự cố tràn dầu. 

 Bước 3:  

Các chất thấm dầu và dầu bẩn được thu gom, lưu trữ tại các phuy chứa chất thải 

nguy hại được bố trí tại khu vực dành riêng có mái che tránh nắng mưa chiếu trực tiếp. 

Thùng phuy chứa chất thải nguy hại phải đảm bảo không bị rò rỉ, không bị tràn hoặc 

gây ô nhiễm ra môi trường đất và nước ngầm. Sau đó Cơ sở hợp đồng với đơn vị đủ 

điều kiện hành nghề vận chuyển, xử lý tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định. 

 Bước 4: Báo cáo sự cố 

Sau khi ngăn chặn được nguồn dầu tràn và làm sạch hiện trường thì chỉ huy 

hiện trường có nhiệm vụ báo cáo đến các bên có liên quan – khi đó hoạt động của các 

phương tiện bơm xuất tại cửa hàng mới được phép tiếp tục hoạt động. 

 Bước 5: Bồi thường thiệt hại 

Ban chỉ huy ứng phó khẩn cấp phân công chỉ huy hiện trường và cửa hàng 

trưởng phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức công tác tiến hành, công tác 

đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường do sự cố gây ra, điều tra thống kê các thiệt 

hại kinh tế và công tác xử lý làm sạch môi trường sau sự cố; Giải quyết khiếu nại liên 

quan đến công tác đền bù thiệt hại (nếu có): Kinh phí giải quyết bồi thường thiệt hại sẽ 

do cơ quan bảo hiểm chi trả và từ nguồn tài chính của doanh nghiệp. 

 Bước 6: Kết thúc ứng phó 

Cửa hàng trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm ra quyết định kết thúc các hoạt 

động ứng phó. Riêng trong trường hợp có sự trợ giúp của lực lượng chức năng thì 

người ra quyết định tạm dừng ứng phó sẽ do lực lượng chức năng quyết định. Có thể 

căn cứ vào tình hình cụ thể để quyết định việc tạm dừng hoặc kết thúc hoạt động ứng 

phó sự cố tràn dầu tại một, nhiều khu vực hay toàn bộ chiến dịch ứng phó. 

6.2 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

+ Phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở đảm bảo theo quy định tại QC 

01:2020/BCT, bao gồm:  

Bảng 10: Thống kê trang thiết bị PCCC& CNCH 

STT Thiết bị, ĐVT 
Số 

lượng 

Đặc 

trưng 

Nơi bố trí thiết bị, 

phương tiện 
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phương tiện kỹ thuật 

1 
Bình chữa cháy 

MFZT 35 
Bình 02 Bình bột 

Khu vực cột bơm, nhà 

để máy phát điện 

2 
Bình chữa cháy 

MFZ 4 
Bình 05 Bình bột 

Khu vực cột bơm, nhà 

làm việc 

3 
Bình chữa cháy 

CO2 
Bình 04 Bình khí 

Khu vực bồn chứa, nhà 

để máy phát điện 

4 Bi cát Cái 01 Cát khô Khu vực cột bơm 

5 Bể chứa nước Bể 01 Nước Khu vực bồn chứa 

6 Xẻng Cái 02 Cán tre 
sơn đỏ 

Khu vực bán hàng 

7 Chăn Cái 04  Khu vực bán hàng 

8 Xô  Cái 02  Khu vực bồn chứa 

9 

Quần áo, nón, 

ủng, gang tay 

chữa cháy 

Bộ 04  Đặt tại nhà làm việc 

10 Mặt nạ lọc độc Cái 04  Đặt tại nhà làm việc 

11 Đèn pin Cái 01  Đặt tại nhà làm việc 

12 Rìu cứu nạn Chiếc 01  
Tủ đựng dụng cụ phá 

dỡ 

13 Xà beng Chiếc 01  
Tủ đựng dụng cụ phá 

dỡ 

14 Búa tạ Chiếc 01  
Tủ đựng dụng cụ phá 

dỡ 

15 Kìm cộng lực Chiếc 01  
Tủ đựng dụng cụ phá 

dỡ 

16 Túi sơ cứu loại A Túi 01  Đặt tại nhà làm việc 

+ Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn phòng cháy. 
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+ Xây dựng kế hoạch và định kỳ kiểm tra các phương tiện, thiết bị PCCC. 

+ Đường nội bộ trong cơ sở được thiết kế rộng, đảm bảo xe chữa cháy ra vào 

dễ dàng. 

+ Không: sử dụng nguồn điện của CHXD để sạc các phương tiện xe máy, xe 

đạp điện cá nhân và ô tô điện (chỉ được sạc tại các trụ sạc điện của Vinfast đã được 

cấp giấy phép theo quy định pháp luật); sạc pin điện thoại, thiết bị điện tử cá nhân qua 

đêm tại Văn phòng và CHXD. 

+ Cửa hàng trưởng CHXD thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát: Hệ thống 

điện, trụ bơm, hệ thống công nghệ (nhập – xuất – thở), hệ thống tiếp địa – chống sét, 

thiết bị chữa cháy ban đầu, ứng phó tràn dầu. . . đặc biệt chú ý đến trạm sạc điện của 

Vinfast (đối với các CHXD có trạm sạc Vinfast). Đảm bảo các phương tiện, thiết bị 

hoạt động tốt, an toàn khi hoạt động; không để vật dụng khác che chắn hoặc cản trở 

các thiết bị chữa cháy, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp. 

+ Các thiết bị sử dụng điện tại phòng làm việc phải được ngắt ra khỏi nguồn 

điện khi người làm việc không còn trong phòng/rời khỏi nơi làm việc; sắp xếp gọn 

gàng, ngăn nắp các dụng cụ, trang thiết bị khi không sử dụng. 

+ Thực hiện đúng quy trình xuất nhập hàng hoá, đảm bảo khoảng cách an toàn 

phòng cháy. 

+ Nhân viên được tập huấn nghiệp vụ an toàn phòng cháy và chữa cháy. 

6.3 Sự cố tai nạn lao động: 

Để phòng ngừa sự cố tai nạn lao động. Cơ sở áp dụng các biện pháp sau:  

- Quy định các nội quy làm việc tại Cơ sở, nội quy về trang phục bảo hộ lao 

động, nội quy về tiêu độc, khử trùng, nội quy về an toàn điện, nội quy an toàn giao 

thông, nội quy an toàn cháy nổ.... 

- Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và 

áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự. 

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho 

công nhân và tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao 

động khi làm việc.  
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

1.1 Nguồn phát sinh nước thải  

Cơ sở có 2 nguồn nước thải phát sinh là: nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy 

tràn có dính xăng dầu, nhớt:  

+ Nước thải sinh hoạt  

Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt của 04 cán bộ công nhân viên hoạt động và 

khách hàng vãng lai tại Cơ sở mỗi ngày là 2,3 m3/ngày.  

+ Nước thải từ hoạt động kinh doanh 

Nước mưa chảy tràn có dính xăng dầu, nhớt ước tính phát sinh 1m3/ngày đêm.  

Tổng lưu lượng nước thải mỗi ngày của Cơ sở từ hoạt động sản xuất ước tính 

tối đa khoảng 3,3 m3/ngày.  

1.2 Lưu lượng xả thải tối đa 

- Tổng lưu lượng xin phép xả thải tối đa của Cơ sở là 3,3 m3/ngày.đêm, trong 

đó: 

+ Lưu lượng xả nước thải sinh hoạt là 2,3 m3/ngày.đêm 

1.3 Dòng nước thải 

+ Dòng số 1: Nước thải sinh hoạt của công nhân viên, khách hàng được xử lý 

sơ bộ tại bể tự hoại 03 ngăn sau đó sẽ được đấu nối vào hố thu gom và lưu chứa nước 

thải sau xử lý, để tái sử dụng. 

+ Dòng số 2: Nước thải dính xăng dầu, nhớt cặn trong hố được chủ cơ sở vớt 

thủ công và xử lý như CTNH, sau đó sẽ được đấu nối vào hố thu gom và lưu chứa 

nước thải sau xử lý, để tái sử dụng. 

1.4  Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm  

Nước thải sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn đạt Quy chuẩn Việt Nam 
QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, k=1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 
hoạt. 

Các thông số xác định chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý bao gồm: pH; 
BOD5 (200C); Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); Tổng chất rắn hòa tan; Sunfua (tính theo 
H2S); Amoni (tính theo N); Nitrat (NO3

-) (tính theo N); Dầu mỡ động, thực vật; Tổng 
các chất hoạt động bề mặt; Phosphat (PO4

3-) (tính theo P); Tổng Coliforms. Các chất ô 
nhiễm và giá trị các chất ô nhiễm trong dòng nước thải được trình bày chi tiết tại bảng 
sau: 
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Bảng 11. Giá trị các thông số ô nhiễm theo QCVN 14:2008/BTNMT 

TT 
Chỉ tiêu Đơn vị 

QCVN 

14:2008/BTNMT, cột 

B, k=1 

01 pH - 5 - 9 

02 BOD5 mg/l 50 

03 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

04 Tổng chất rắn hoà tan (TDS) mg/l 1000 

05 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 

06 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

07 Nitrat NO3- (tính theo N) mg/l 50 

08 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

09 
Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 10 

10 Phosphat PO4
3- (tính theo P) mg/l 10 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp) 

1.5 Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

  - Vị trí xả nước thải:  

+ Nước thải sau xử lý tại bể tự hoại và hố gạn dầu của Cơ sở sẽ được đấu nối 

vào hố thu gom và lưu chứa nước thải sau xử lý, để tái sử dụng. 

+ Tọa độ vị trí xả nước thải của Cơ sở có hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

108030’, múi chiếu 30: 

 Hầm tự hoại: X(m) = 570003.55; Y(m) = 1263212.23 

 Hố gạn dầu: X(m) = 570024.62; Y(m) = 1263216.35 

- Phương thức xả thải: Tự chảy tràn gián đoạn. 

+ Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt tại cơ sở sau xử lý tại hầm tự hoại sẽ 

sẽ được đấu nối vào hố thu gom và lưu chứa nước thải sau xử lý, để tái sử dụng. 

+ Nước thải có lẫn dầu: Nước thải sau khi được xử lý tại hố gạn dầu sẽ được 

đấu nối vào hố thu gom và lưu chứa nước thải sau xử lý, để tái sử dụng.  

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hố thu gom và lưu chứa nước thải sau xử lý, để 

tái sử dụng tại thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

- Nguồn phát sinh khí thải  

+ Nguồn 1: Từ máy phát máy phát điện dự phòng có công suất 10KVA khi 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Cửa hàng xăng dầu Thuận Nam” 

 - Trang 31- 

hoạt động. 

+ Nguồn 2: Từ các phương tiện giao thông ra vào cơ sở. 

Những nguồn phát sinh bụi, khí thải này tại cơ sở mang tính cục bộ, phát sinh 
không thường xuyên. Đã được Cơ sở áp dụng các biện pháp để xử lý nhằm giảm thiểu 
khí thải phát tán ra môi trường xung quanh. Do đó, cơ sở không đề nghị cấp phép đối 
với bụi, khí thải tại Cơ sở. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1  Nguồn phát sinh  

+ Nguồn số 1: Từ máy phát điện dự phòng công suất 10KVA khi hoạt động 

+ Nguồn số 2: Từ các máy móc trong quá trình hoạt động sản xuất của Cơ sở và 

xe cộ ra vào Cơ sở. 

3.2 Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ mồi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn:  

Bảng 12: Thông số tiếng ồn của Cơ sở 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

giới hạn cho phép về tiếng ồn 

theo QCVN 26: 2010/BTNMT 
Tần suất quan trắc định kỳ Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

1 70 55 

Theo kế hoạch của Cơ sở và 

giám sát khi có sự cố hoặc yêu 

cầu của các cơ quan có thẩm 

quyền 

Khu vực 

thông 

thường 

+ Độ rung:  

Bảng 13: Thông số độ rung của Cơ sở 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép theo 

QCVN 27: 010/BTNMT(dB) 
Tần suất quan trắc định kỳ Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 

21 giờ 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 
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1 70 60 

Theo kế hoạch của Công ty và 

giám sát khi có sự cố hoặc yêu 

cầu của các cơ quan có thẩm 

quyền 

Khu vực 

thông 

thường 

3.3  Phương thức xử lý tiếng ồn, độ rung: 

+ Máy phát điện được đặt trên giá đỡ có các chân đệm bằng cao su, gỗ nhằm 

hạn chế tiếng ồn và độ rung. 

+ Thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng các máy móc luôn trong tình 

trạng hoạt động tốt, chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị là 03 tháng/lần; tra dầu nhớt, 

bảo dưỡng hoặc thay những chi tiết hư hỏng cho máy móc... 

+ Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu đảm bảo nằm 

trong giới hạn cho phép quy định. 

+ Thường xuyên theo dõi, bảo trì kiểm tra độ mòn chi tiết, thường xuyên tra 

dầu bôi trơn, thay các chi tiết hư hỏng, triểm tra sự cân bằng của động cơ máy phát 

điện. 

Do đó, Cơ sở không đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung.  

4. Nội dung cấp phép chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

Bảng 14: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở (CTNH) 

Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Số lượng 

(kg/năm) 

 

Phương 

pháp xử lý 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận CTNH 

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh hoạt tính. 
16 01 06 0 

 

Thu gom, 

phân loại lưu 

chứa và hợp 

đồng xử lý 

theo quy định 

 

 

Hợp đồng với 

đơn vị có 

chức năng, thu 

gom, vận 

chuyển và xử 

lý 

Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải. 
17 02 03 0 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành nguy hại. 

 

18 02 01 

 

3 

Sơn, chất kết dính chứa  

TPNH 
16 01 09 1 

Tổng số lượng  4   
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4.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Bảng 15: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở 

TT CTRSH Khối lượng (kg/ngày) 
Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRSH 

1 -Thức ăn thừa  1,5 

HKD thu gom rác thải 

Thành Luân – Phước 

Minh 

2 

- Chai nhựa, túi ni lông, chai 

nước uống. 

- Giấy  

1,0 
Cơ sở thu mua phế liệu 

tại địa phương 

3 

Các loại bao bì bánh kẹo, giẻ 

lau, áo quần cũ, các vật dụng 

sinh hoạt hư củ thải bỏ, vỏ trái 

cây, vỏ rau củ… 

1,5 

HKD thu gom rác thải 

Thành Luân – Phước 

Minh 

Tổng số lượng 4,0  

 (Nguồn: Công ty) 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải nguy hại, chất 

thải rắn sinh hoạt 

4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

+ Thiết bị lưu chứa: gồm 05 thùng nhựa composite có nắp đậy, chứa có dung 

tích 20 lít, được dán nhãn, mã số chất thải nguy hại. 

+ Khu vực lưu chứa: diện tích kho chứa CTNH: 2m2, kết cấu: có mái che, nền 

được tráng vữa chống thấm nước, có gờ cao không để nước mưa chảy tràn cuốn theo 

chất thải nguy hại. 

- Biện pháp xử lý: Lưu chứa và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và 

xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật cho Cửa hàng xăng dầu Thuận 

Nam với tần suất 01 lần/năm. (hợp đồng được đóng kèm trong phần phụ lục) 

4.2.2. Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

-  Thiết bị lưu chứa: Bố trí 02 thùng chứa chất thải bằng nhựa có khối tích > 60 

kg có nắp đậy bên hông nhà bán hàng; 

-  Biện pháp xử lý: Các chất thải có thể tái chế thì thu gom phân loại bán cho 

các đơn vị thu mua phế liệu tại địa phương. Các chất thải hữu cơ không thể tái chế thì 
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được thu gom và xử lý bởi đơn vị HKD thu gom rác thải Thành Luân – Phước Minh. 

4.3. Yêu cầu bảo vệ môi trường về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Đối với phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

+ Thực hiện đầy đủ các biện pháp về đảm bảo an ninh, an toàn PCCC theo 

phương án chữa cháy cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Tại các vị trí dễ xảy ra cháy nổ đều được bố trí đầy đủ các trang thiết bị chữa 

cháy ban đầu. Thường xuyên nhắc nhở nhân viên và khách hàng chấp hành nghiêm túc 

nội quy PCCC. 

+ Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các 

trang thiết bị, máy móc. 

+ Thường xuyên kiểm tra, rà soát các hệ thống điện, trụ bơm, hệ thống công 

nghệ nhằm khắc phục và sửa chữa kịp thời những thiết bị không đảm bảo chất lượng 

hoặc hư hỏng, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu kịp thời các sự cố cháy, nổ ở ngay giai đoạn 

mới phát sinh. 

- Đối với tác động do sự cố tràn dầu:  

+ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu theo nội dung 

kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 đã 

được phê duyệt. 

+ Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó, tổ 

chức ứng phó và phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại Điều 

122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. Tổ chức quán triệt và 

diễn tập các tình huống ứng phó sự cố tràn dầu đã xây dựng của cơ sở. 

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ- CP và phù hợp với nội 

dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này.  
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Chương V 
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

1.1. Quan trắc định kỳ môi trường nước thải 

* Kết quả quan trắc nước thải. 

- Thời gian quan trắc: 22/12/2022; 12/12/2023 

- Tần suất quan trắc: 01 năm/lần. 

- Vị trí quan trắc nước thải: 

+ 01mẫu nước thải tại hố thu gom dầu nhớt. 

* Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN:  

Nước thải: QCVN 29:2010/BTNMT cột B - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải của kho và Cửa hàng xăng dầu. 

* Kết quả quan trắc nước thải:   

Kết quả quan trắc chất lượng nước thải hố thu gom dầu nhớt được thể hiện dưới 
bảng sau:  

Bảng 16: Kết quả quan trắc nước thải tại cơ sở 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN40: 

2011/BTNMT, 

cột B 
Năm 2022 Năm 2023 

1 pH - 6,76 6,85 5,5 -9 

2 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 2,5 3,0 30 

3 COD mg/l 18,4 19,0 150 

4 
Tổng chất rắn 

lơ lửng 
mg/l 18,0 17,5 120 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bình Thuận) 

Nhận xét:  Dựa vào kết quả phân tích các chỉ tiêu trong mẫu nước thải cho 

thấy: Nước thải số các chỉ tiêu phân tích đều đạt so với QCVN 29:2010/BTNMT cột 

B.  

1.2. Quan trắc nước thải liên tục, tự động 

Theo khoản 2 điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì Cơ sở thuộc loại hình 

không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động. Do vậy, trong nội dung báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường của Cơ sở không đề cập đến nội dung quan trắc nước thải liên 

tục, tự động. 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

*Kết quả quan trắc không khí xung quanh 
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- Thời gian quan trắc: 22/12/2022; 12/12/2023 

- Tần suất quan trắc: 01 năm/lần. 

- Vị trí quan trắc không khí. 

+ 01 mẫu không khí tại khu vực trụ bơm. 

* Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN:  

Không khí: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí.  

* Kết quả quan trắc 

Kết quả quan trắc chất lượng chất lượng không khí được thể hiện dưới bảng 

sau:  

Bảng 17: Kết quả quan trắc mẫu khí thải xung quanh khu vực trụ bơm 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 

năm 2022 

Kết quả 

năm 2023 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

1 Bụi µg/l 0,14 0,14 300 

2 CO µg/l 6,8 6,8 30.000 

3 SO2 µg/l 0,11 0,09 350 

4 NO2 µg/l 0,11 0,07 200 

5 Benzen µg/l KPH KPH 22 

6 Xylene µg/l KPH KPH 1000 

7 Toluene µg/l KPH KPH 500 

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bình Thuận) 

Ghi chú: (KPH: Không phát hiện) 

Nhận xét: Dựa vào kết quả phân tích cho thấy chất lượng không khí của Cơ sở 

đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí. 
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường; điểm d, khoản 1, 

Điều 31- Nghị định 08/20222/ND-CP Cơ sở không thuộc diện phải thực hiện vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Hàng năm Cơ sở đã thực hiện báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Nam để theo 

dõi và giám sát. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

+  Quan trắc nước thải định kỳ  

Căn cứ khoản 2 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 97 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Cơ sở 

không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc định kỳ đối với nước 

thải. 

+ Quan trắc khí thải định kỳ 

Căn cứ khoản 2 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 98 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì dự Cơ 

sở không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc định kỳ đối với khí 

thải. 

* Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải CNTT, CTNH  

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu chứa chất thải.  

- Chỉ tiêu giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ.  

- Tần suất giám sát: Thường xuyên.  

- Quy định áp dụng: Theo khoản 2, Điều 58 và  khoản 1, Điều 71 của Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. Cụ thể:  

+ Thường xuyên thống kê, phân loại, theo dõi, giám sát tổng lượng thải chất 

thải sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Cơ sở. 

+ Các số liệu trên phải thường xuyên được cập nhật đánh giá và ghi nhận kết 

quả để làm Cơ sở báo cáo tình hình công tác bảo vệ môi trường cuối năm theo đúng 

hướng dẫn của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 10/01/2022 và gửi báo cáo về Phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Nam để theo dõi, quản lý.  

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải  
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+ Quan trắc nước thải liên tục, tự động  

Căn cứ khoản 1 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 97 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Cơ sở 

không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục đối với 

nước thải. 

+ Quan trắc khí thải liên tục, tự động 

Căn cứ khoản 1 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 98 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Cơ sở 

không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục đối với 

bụi, khí thải công nghiệp. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo đề xuất của chủ Cơ sở 

Không có 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm  

Do cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện chương trình quan trắc môi trường 

định kỳ, quan trắc tự động, liên tục chất thải theo hằng năm nên không có kinh phí 

thực hiện quan trắc môi trường.  
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Chương VII 

KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong quá trình hoạt động, Cơ sở luôn chấp hành tốt các biện pháp bảo vệ môi 

trường theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2023, Đoàn kiểm tra của UBND 

huyện Thuận Nam đã kiểm tra Cơ sở về công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên 

nước, thì các hoạt động của Cơ sở chấp hành tốt theo quy định của Pháp luật quy định. 
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Chương VIII 
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
môi trường 

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận cam kết bảo đảm về độ chính 

xác, trung thực của các thông tin, số liệu được nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường của Cửa hàng xăng dầu Thuận Nam là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, 

chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 
về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận - cam kết việc xử lý chất thải 

đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ 

môi trường khác có liên quan, cụ thể như sau: 

- Về thu gom và xử lý nước thải  

Thực hiện các biện pháp quản lý và giải pháp công trình đối với nước mưa chảy 

tràn để giảm thiểu úng ngập; đảm bảo việc tiêu thoát nước cho khu vực xung quanh. 

Xử lý nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của Cơ sở đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Đảm 

bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường.  

- Về thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường.  

Cơ sở cam kết thường xuyên thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường, không 

làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn 

bộ các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải sinh hoạt bảo đảm các 

yêu cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định tại Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 01 tháng 01 năm 2022 của Bộ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

- Về thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

Thiết kế đúng quy cách khu lưu giữ chất thải nguy hại và thu gom, lưu giữ, vận 

chuyển, xử lý toàn bộ các loại chất thải nguy hại bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi 

trường và tuân thủ các quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Cam kết khắc phục, giảm thiểu sự cố: 

+ Cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ, sự cố 
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tai nạn lao động và các biện pháp giảm thiểu sự cố khác như đã đề ra.  

+ Cam kết thu gom, phân loại và thuê đơn vị đủ chức năng để xử lý các loại 

CTRSH, chất thải rắn sản xuất và CTNH phát sinh, bảo đảm tuân thủ các quy định tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

+ Cam kết chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt 

động của Cơ sở. Cam kết định kỳ lập báo cáo về công tác bảo vệ môi trường hàng năm 

theo đúng quy định./.  

+ Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý 

Nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết. 
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GIAY CHUNG NHAN DANG KY DIA DIEM KINH DOANH

Ma so dia diem kinh doanh: 00046

guyen Van Binh

SO KE HOACH VA DAU TV
TINH NINH THUAN

PHONG DANG KY KINH DOANH

Dang ky /an ddu, ngdy 06 thdng 08 ndm 2013 
Dang ky thay doi lan thir: 2, ngdy 24 thdng 08 ndm 2021

Gidi tinh: Nam
Quoc tich: Viet Nam

The can cirffc cdng dan

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu* do - Hanh phiic

RU/P>
\>0

1. Ten dia diem kinh doanh: DIA DIEM KINH DOANH CUA HANG XANG DAU 
THUAN NAM - CHI NHANH CONG TY CO PHAN XANG DAU DAU KHI BINH 
THUAN TAI NINH THUAN
Ten dia diem kinh doanh viet b£ng ti£ng nude ngoai:
Ten dia diem kinh doanh viet tdt: CHXD THUAN NAM
2. Dia chi:

Thdn Quan The 2, Xa Phuac Minh, Huyen Thum Nam, Tinh Ninh Thum. Viet Nam
Fax:

Website:

'HONG,
'ONG PHONG

Dien thoai: 0683.826195 
Email:
3. Thong tin ve ngudi dung dau
Ho va ten: TRAN VAN MUTOl
Sinhngay: 20/10/1968 Dan toe: Kinh
Loai giay to phap ly ciia ca nhan: 7” ’ 

r r

So giay to phap ly cua ca nhan: 034068009078
Ngay cap. 10/04/2021 Noi cap: Cue Cdnh sat qudn ly hanh chinh ve trdt tu 

xd hoi
Dia chi thirong tru: Sd 300 Le Du&n, khu pho 3, Thi Tr&n Tan San, Huyen Ninh San, 
Tinh Ninh Thudn, Viet Nam
Dia chi lien lac: Sd 300 Le Dudn, khuphd 3, Thi Tran Tan San, Huyen Ninh San, Tinh 
Ninh Thudn, Viet Nam
4. Thong tin ve doanh nghiep/chi nhanh chu quan:
Ten doanh nghiep/chi nhanh: CHI NHANH CONG TY CO PHAN XANG DAU DAU 
KHI BINH THUAN TAI NINH THUAN
Ma so doanh nghiep/chi nhanh: 3400374220-006
Dia chi tru sd chinh/chi nhanh: Sd 13B Luong Ngoc Quydn, Phuong Phu Ha, TP. Phan 
Rang-Thap Cham, Tinh Ninh Thuan, Viet Nam

/^TpHONGJO*
dangky/
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TTN

Số (No): 65843

Ngày (Date) 03 tháng (month) 04 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH-CÔNG TY ĐIỆN
LỰC NINH THUẬN
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-028

Địa chỉ (Address): Đường 16/4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Thuận Nam - Số TK: 116000182174 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP Công thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Cửa Hàng Xăng Dầu Thuận Nam - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Bình Thuận Tại Ninh Thuận

Mã số thuế (Tax code): 3400374220-006

Địa chỉ (Address): Thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

Mã khách hàng (Customer's Code): PB18060012641

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 3 năm 2024 từ ngày 01/03/2024 đến ngày

31/03/2024
kWh 1.528 - 4.385.360

 (kèm theo bảng kê số 1373507251 ngày 03 tháng 04 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 4.385.360

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 350.829

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
4.736.189

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn triệu bảy trăm ba mươi sáu nghìn một trăm tám mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN
LỰC NINH THUẬN
Ngày ký: 03/ 04/ 2024   14:04:14

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TTN

Số (No): 82434

Ngày (Date) 03 tháng (month) 05 năm (year) 2024

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH-CÔNG TY ĐIỆN
LỰC NINH THUẬN
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-028

Địa chỉ (Address): Đường 16/4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Thuận Nam - Số TK: 116000182174 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP Công thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Cửa Hàng Xăng Dầu Thuận Nam - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Bình Thuận Tại Ninh Thuận

Mã số thuế (Tax code): 3400374220-006

Địa chỉ (Address): Thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

Mã khách hàng (Customer's Code): PB18060012641

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 4 năm 2024 từ ngày 01/04/2024 đến ngày

30/04/2024
kWh 1.577 - 4.525.990

 (kèm theo bảng kê số 1384277755 ngày 03 tháng 05 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 4.525.990

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 362.079

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
4.888.069

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn triệu tám trăm tám mươi tám nghìn không trăm sáu mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN
LỰC NINH THUẬN
Ngày ký: 03/ 05/ 2024   15:38:46

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Ninh Thuận
Điện lực Thuận Nam

Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
MST: 0300942001-028
Số tài khoản: 116000182174 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng Cửa Hàng Xăng Dầu Thuận Nam -
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng
Dầu Dầu Khí Bình Thuận Tại Ninh
Thuận

Địa chỉ Thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam,
tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

Điện thoại 0916412939

Email

Mã số thuế 3400374220-006

Địa chỉ sử dụng điện Thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam,
tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam (475NP/96/01 - 0916412939)

Mục đích sử dụng điện 100 % Kinh doanh - Toàn thời gian

Cấp điện áp sử dụng Dưới 380V

Kỳ hóa đơn: Tháng 5/2024 (31 ngày từ 01/05/2024 đến 31/05/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

05249882

Toàn thời gian 1 28.159 26.589 1.570

Tổng: 1.570

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 2.870 1.570 4.505.900

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 1.570

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 4.505.900

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 360.472

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 4.866.372

Bằng chữ: Bốn triệu tám trăm sáu mươi sáu nghìn ba trăm bảy mươi hai đồng.

Mã khách hàng

PB18060012641

Số tiền thanh toán

4.866.372 đồng

Hạn thanh toán

18/06/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CHI NHÁNH TỔNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH
THUẬN
Ngày ký: 03/06/2024
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